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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 23 tháng 5 năm 2012


KẾ HOẠCH 
Triển khai Chương trình 04 về đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thuộc Chương trình tổng thể Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Phát triển Nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình tổng thể Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04 về đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thuộc Chương trình tổng thể Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Nhằm xác định nội dung, lộ trình, thời gian cụ thể để các cơ quan chủ động phối hợp thực hiện triển khai các mục tiêu đạt kết quả. Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch để tổ chức kiểm tra, đôn đốc và đề ra các biện pháp điều chỉnh nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu chương trình đề ra.

2. Kế hoạch phải đề xuất được các biện pháp triển khai cụ thể, có sự thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đảm bảo xây dựng các khóa, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của từng ngành, địa phương ở từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế đặt ra.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo từng quý, từng năm và trong cả chương trình.
4. Việc phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị phải luôn bảo đảm cân đối, hài hòa theo các mục tiêu, chỉ tiêu mà Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực đề ra như tỷ lệ giới tính, tỷ lệ độ tuổi, đối tượng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở và giữa các ngành, lĩnh vực. 
II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG NAI (TÍNH ĐẾN 31/12/2011) 
1. Lực lượng CBCC trong các cơ quan hành chính Nhà nước
a) Cấp tỉnh, huyện:

Lực lượng CBCC đang công tác trong các cơ quan hành chính, các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện là 4.531 CBCC (trong đó khối hành chính: 3.244 CBCC, khối đảng, đoàn thể: 1.287 CBCC) gồm:
	Tổng
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	4.531
	100%

	Trình độ chuyên môn

	Sau đại học
	223
	5,11%

	Đại học
	2.433
	53,70%

	Cao đẳng
	160
	3,53%

	Trung cấp
	581
	12,80%

	Còn lại
	1.134
	24,86%

	Trình độ chính trị

	Cao cấp (cử nhân)
	1.416
	31,25%

	Trung cấp
	823
	18,16%

	Sơ cấp
	1.279
	28,63%

	Còn lại
	1.012
	21,96%


  Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai năm 2011.
Qua thống kê cho thấy, hiện nay lực lượng CBCC đang công tác trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã cơ bản đảm bảo về số lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, về chất lượng của đội ngũ CBCC này còn nhiều hạn chế như trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, năng suất công việc và hiệu quả công tác còn thấp, vẫn còn tình trạng một bộ phận CBCC đang làm trái với ngành nghề được đào tạo, một số cơ quan tuyển dụng công chức chưa đảm bảo yêu cầu chuyên môn, tình trạng thừa, thiếu cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số vị trí.
b) Các xã, phường, thị trấn (cấp xã):
Thực hiện theo Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực của tỉnh, những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC ở cấp cơ sở - cầu nối quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tính đến 31/12/2011, tổng số CBCC đang công tác tại 171 xã, phường, thị trấn gồm:
	Tổng 
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	3.270
	100%

	Trình độ chuyên môn

	Sau đại học
	9
	0,28%

	Đại học
	731
	22,35%

	Cao đẳng
	134
	4,10%

	Trung cấp
	1.499
	45,84%

	Còn lại
	897
	27,43%

	Trình độ chính trị

	Cao cấp
	139
	4,25%

	Trung cấp
	1.468
	44,89%

	Sơ cấp
	950
	29,05%

	Còn lại
	713
	21,81%


     Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai năm 2011.
Như vậy, so với năm 2006, số lượng và chất lượng CBCC cấp xã đã có bước chuyển biến mạnh, tuy nhiên vẫn còn gần 30% lực lượng CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và số CBCC chưa đạt về trình độ lý luận chính trị còn khá cao. Vì vậy, để đạt được các mục tiêu của chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đến 2015 là một thách thức lớn đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.
2. Lực lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
Theo thống kê, tổng số CCVC sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2011 là 41.664 người, trong đó viên chức sự nghiệp giáo dục là 30.671 người, ngành y tế 7.642 người, ngành văn hóa thể thao là 692 người và 2.581 người ở các ngành khác. Về trình độ cụ thể:
	Tổng
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	41.664
	100%

	Trình độ chuyên môn

	Sau đại học
	680
	1,63%

	CĐ, đại học
	21.197
	50,88%

	Trung cấp
	15.384
	36,92%

	Còn lại
	4.403
	10,57%

	Trình độ chính trị

	Cao cấp
	750
	1,80%

	Trung cấp
	1.614
	3,87%

	Còn lại
	39.300
	93,33%


                Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai năm 2011.
Về cơ bản hiện nay, đội ngũ viên chức của tỉnh Đồng Nai đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn của vị trí công tác. Tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ của một tỉnh công nghiệp có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu dịch vụ của nhân dân ngày càng cao thì có thể nói chất lượng đội ngũ viên chức hiện nay còn nhiều hạn chế, vừa thừa lại vừa thiếu, đặc biệt là hiện tỉnh rất thiếu đội ngũ y bác sĩ, viên chức ngành giáo dục có trình độ cao, đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu trên các ngành mũi nhọn. Mặt khác, về trình độ lý luận chính trị của đội ngũ viên chức cần được quan tâm tập trung đào tạo hơn nữa trong giai đoạn tới.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2006 - 2011, Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt và thực trạng đội ngũ CBCCVC của tỉnh, UBND tỉnh xác định kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình 04 về đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị bao gồm các nội dung sau: 

1. Kế hoạch thực hiện
	S
TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch cần thực hiện 2012 - 2015
	Thời gian
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp

	I
	Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện

	1
	100% đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm
	- Rà soát vị trí việc làm theo Luật CBCC

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng chưa đạt chuẩn của ngạch và vị trí việc làm
	- Hoàn thành trước 31/12/2012

- Hàng năm
	- Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	2
	100% được bồi dưỡng QLNN phù hợp với ngạch theo quy định
	- Ngạch CVCC và CVC đã đạt chuẩn, còn 635 CC ngạch chuyên viên chưa được bồi dưỡng QLNN
- Bồi dưỡng cho đối tượng tuyển mới, nâng ngạch, chuyển ngạch: 350 công chức/năm
	- Hoàn thành trong 02 năm
2012 - 2013
- Hàng năm
	Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	3
	100% cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo có trình độ cao cấp lý luận chính trị
	500 - 700 CBCC (mỗi năm đào tạo 150 - 200 CBCC)
	Hàng năm
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Sở Nội vụ,  Trường Chính trị tỉnh,  các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	4
	Về ngoại ngữ, tin học: 100% CBCC đạt tiêu chuẩn của ngạch theo 
quy định
	500 người
	Hàng năm
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	II. Đối với cán bộ, công chức cấp xã

	1
	100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định của tỉnh
Trong đó: 50 -60% có trình độ CĐ, ĐH trở lên
	- 897 người chưa đạt chuẩn cần chuẩn hóa (chủ yếu là CB chuyên trách)

- Phải đào tạo 450 - 500 CĐ, ĐH trở lên
	-  Năm 2012: 03 lớp ĐH cho 300 học viên, năm 2013: 200 học viên

- Từ năm 2014: Đào tạo các lớp trên chuẩn, các lớp nguồn
	Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  UBND cấp huyện
	Trường ĐH Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh,  UBND cấp xã

	2


	Về chính trị: 
60 - 70% có trình độ trung cấp, 20 - 30% có trình độ cao cấp, cử nhân
	- Đào tạo trung cấp LLTC: 731 CBCC

- ĐT cao cấp, cử nhân: 500 - 800 CBCC
	- Hoàn thành trong năm 2012 theo kế hoạch

- Hàng năm
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  UBND cấp huyện
	Sở Nội vụ,  Trường Chính trị tỉnh,  UBND cấp xã

	3
	100% CBCC cấp xã được bồi dưỡng về nghiệp vụ của vị trí công tác
	Mỗi năm bồi dưỡng 1.500 - 2.000 lượt CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND cấp huyện
	Trường Chính trị tỉnh,  UBND cấp xã

	III. Đối với đội ngũ viên chức

	1
	100% đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu vị trí việc làm của ngành
	Khoảng hơn 20.000 VC có trình độ trung cấp trở lên chưa có chứng chỉ tin học và trên 14.000 VC chưa có chứng chỉ ngoại ngữ
Chỉ đạo các ngành khuyến khích CBCC tự học, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ về thời gian và kinh phí tùy điều kiện thực tế
	Hàng năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các ngành có đơn vị sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp
	Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông

	2
	80% viên chức lãnh đạo từ cấp phòng thuộc Sở và tương đương trở lên tại các đơn vị có trình độ cao cấp LLCT
	Đào tạo 400 - 500 viên chức lãnh đạo của 938 đơn vị sự nghiệp
	Hàng năm
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Sở Nội vụ,  Trường Chính trị tỉnh,  các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp

	3
	100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và  trên chuẩn
	Tổ chức cho giáo viên tự học trên chuẩn và hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của tỉnh. Đào tạo sau đại học đối với giáo viên các trường PTTH trọng điểm
100% giảng viên trường đại học, cao đẳng, THCN đạt chuẩn
	Hàng năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Đồng Nai, các trường CĐ, ĐH, THCN
	Sở Nội vụ,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND cấp huyện

	4
	Đến năm 2015, toàn ngành Giáo dục có 500 thạc sĩ, 10 tiến sĩ;
	Đào tạo 06 tiến sĩ và 307 thạc sĩ
	Hàng năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường ĐH Đồng Nai

	5
	Đến năm 2015, toàn ngành Y tế có 500 thạc sĩ và Chuyên khoa I, 10 tiến sĩ
	Đào tạo 09 tiến sĩ và 100 thạc sĩ + CKI
	Hàng năm
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường CĐ Y tế ĐN

	IV. Đối với các chỉ tiêu lồng ghép

	1
	Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại: 800 CBCC
	Mỗi năm 200 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, 
Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	2
	Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt: 335 CBCC
	Mỗi năm 85 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng phiên dịch bán chuyên trách: 58 CBCC
	Mỗi năm 1 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, 
Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	4
	Đào tạo phiên dịch ngoại giao: 20
	Mỗi năm 05 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng phiên dịch chuyên trách trong nước: 80 CBCC
	Mỗi năm 20 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

	6
	Đào tạo, bồi dưỡng phiên dịch chuyên trách nước ngoài: 20 CBCC
	Mỗi năm 05 CBCC
	Hàng năm
	Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện


(Danh sách các lớp đào tạo cụ thể kèm theo).
Kế hoạch đào tạo trên phải gắn kết đồng bộ với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch đào tạo cụ thể của từng ngành, từng địa phương để lồng ghép thực hiện có hiệu quả.
2. Kế hoạch kinh phí
Kế hoạch dự toán phân bổ nguồn ngân sách dành cho Chương trình 04 như sau (dự toán kể từ năm 2012):

- Năm 2012: 27.611.580.000 đồng;

- Năm 2013: 35.000.000.000 đồng;

- Năm 2014: 35.500.000.000 đồng;

- Năm 2015: 36.000.000.000 đồng.
Dự toán không tính kinh phí đào tạo riêng của các ngành, các địa phương và của từng cơ quan, đơn vị và nguồn kinh phí xã hội hóa.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
1. Cần tập trung quán triệt cho các cấp, các ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ thể triển khai đồng bộ kế hoạch và xem nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải riêng của cơ quan, ban, ngành, địa phương nào.

2. Ban Chủ nhiệm, chủ trì là Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác là đầu mối tổng hợp, điều hành, phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương và với các chương trình khác của Đề án tổng thể, đảm bảo việc triển khai đồng bộ, sự phối hợp nhịp nhàng và có hiệu quả. Thường trực Chương trình phải chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các ngành, địa phương và với các Chương trình khác của Đề án tổng thể.  
3. Rà soát công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng, gắn kết giữa đào tạo với quy hoạch và bố trí sử dụng. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch chung và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị mình để lập quy hoạch đào tạo từng năm và cho cả giai đoạn gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo và nhu cầu bố trí sử dụng CBCCVC.
4. Rà soát, đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo để có kế hoạch chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo có chất lượng trong và ngoài nước để triển khai các Chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tế của tỉnh.
5. Tăng cường công tác đánh giá, bố trí sau đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy trình chọn cử CBCC tham gia đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đúng chuyên môn được đào tạo. Hàng năm, chất lượng công tác tuyển chọn đào tạo và bố trí, đánh giá CBCC được xác định là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công vụ của cơ quan và của Thủ trưởng đơn vị. Mặt khác, kết quả đào tạo phải được đưa vào tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng, kỷ luật đối với những CBCC được cử đi học.
6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích CBCCVC tự học tập nâng cao trình độ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị gắn với việc định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ để CBCCVC tham gia các khóa học phù hợp.
7. Tổ chức triển khai đồng bộ, kết hợp giữa việc đào tạo, bồi dưỡng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác như: Chính sách thu hút, chính sách đãi ngộ, chính sách tuyển dụng và đánh giá, quy hoạch đề bạt bổ nhiệm nhằm phát huy tối đa kết quả đào tạo để đạt được các mục tiêu của kế hoạch đề ra.
8. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý các lớp học một cách nghiêm túc, hiệu quả đúng quy định, quy chế.

9. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm. Đổi mới việc tổ chức các lớp học theo hướng giảm bớt thủ tục, thời gian nhưng vẫn đảm bảo được đối tượng và chất lượng đào tạo.

10. Chú trọng đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát trong công tác đào tạo và bố trí, sử dụng CBCCVC sau đào tạo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình 04 một cách hiệu quả, UBND tỉnh giao trách nhiệm các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức triển khai kế hoạch đến các ngành, các địa phương để thống nhất thực hiện và làm đầu mối tổng hợp tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo. 
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ dự toán thực hiện Chương trình hàng năm để phân bổ ngân sách và hướng dẫn việc cấp phát và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Căn cứ kế hoạch chung của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phải xây dựng thành chương trình cụ thể của ngành, địa phương mình để tổ chức thực hiện. Từ chương trình chung các cơ quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm gửi về Thường trực của Chương trình 04 (Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả tiến độ và những vướng mắc, khó khăn nếu có.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04 về đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thuộc Chương trình tổng thể Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai./.
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